
80

Do những điều kiện lịch sử và hoàn cảnh xã
hội khác nhau, đặc biệt là những biến đổi xã
hội về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa những

chục năm gần đây ở Việt Nam, truyền thống kết
nghĩa, liên minh giữa các kẻ, các làng/bản đã không
còn giữ được những hình thức quan hệ kết nghĩa
truyền thống như xưa. Nhiều cặp quan hệ cộng
đồng tại nhiều vùng, miền hoặc là mờ nhạt dần
hoặc là tan vỡ. Đi theo đó là sự rạn nứt, mất mát của
nhiều yếu tố văn hóa vốn đã có tác động tích cực
đến mối đoàn kết cộng đồng, tác động không nhỏ
đến sự vận động và phát triển của đời sống văn
hóa- xã hội và truyền thống nhân văn cũng như bản
sắc văn hóa dân tộc nói chung. Chính về thế, trong
hoàn cảnh xã hội hiện nay, sự hiện tồn của mối
quan hệ kết chạ/giao chạ của cặp làng xã Tam
Đường - Vân Đài (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)
nói riêng cùng hàng loạt các cặp làng chạ khác
(chẳng hạn, các cặp kết chạ của hàng chục làng
quan họ cổ, các làng nghề, các phường/nhóm làm
ăn, buôn bán...) trên phạm vi cả nước nói chung,
cần được quan tâm, tìm hiểu, khả dĩ đi đến bảo tồn,
phát huy và quảng bá, đáp ứng một cách tích cực
đối với nhu cầu vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa
dân tộc, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp
đoàn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa xã
hội theo hướng văn minh và hiện đại, phù hợp với
điều kiện phát triển xã hội hiện tại và lâu dài.

1. Từ ngọn nguồn kết chạ Tam Đường - Vân Đài...
Tam Đường là tên gọi của sự hợp nhất ba làng

Thái Đường, Phú Đường và Ngọc Đường , thuộc xã

Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện nay.
Ba làng mang tên Đường vốn trước đây đều là nhất
làng nhất xã, thời Trần thuộc phủ Long Hưng, thời
Lê đổi thành huyện Ngự Thiên, thời Nguyễn thuộc
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (1890)1. Nằm trên
vùng đất cổ xưa, xã Thái Đường thời Trần đã được
coi là nơi có địa thế phong thủy phát vương, nơi
được chọn để dựng Thái miếu và xây cất bốn khu
lăng mộ các vua Trần (Huy lăng/Thọ lăng của Trần
Thái Tổ - 1234, Chiêu lăng của Trần Thái Tông - 1277,
Dụ lăng của Trần Thánh Tông - 1290 và Đức lăng của
Trần Nhân Tông - 1310) cùng khu thờ tự bốn hoàng
hậu của bốn vua Trần nói trên, một địa chỉ quen
thuộc cho vua tôi triều Trần tới mùa xuân hàng năm
về mở hội tế tổ, sau đó trở thành lễ hội thường niên
của dân quanh vùng. Hơn 700 năm qua, dù lịch sử-
xã hội có lúc thăng, trầm, nhưng gần như cứ từ
ngày 13 đến 18 tháng Giêng hàng năm, lễ hội ở Tam
Đường vẫn đều đặn duy trì, long trọng tưởng nhớ
công lao các vua Trần thông qua các hoạt động
thực hành nghi lễ rước kiệu, rước nước cùng hàng
loạt hình thức hội thi cỗ cá, thi thả diều, thi gói bánh
chưng,... Xen nối với không khí náo nhiệt và cuốn
hút của kỳ lễ hội này, một mỹ tục độc đáo giao chạ
giữa làng Tam Đường với làng Vân Đài (thuộc xã Chí
Hòa cùng huyện) đã được duy tồn, vào dịp Rằm
tháng Hai và Rằm tháng Chín âm lịch hàng năm,
được lớp lớp các thế hệ con cháu hai làng bảo trì
bền vững đến tận ngày nay.

Theo truyền ngôn hiện đang được các bậc cao
niên của hai làng kể lại, làng Thái Đường và làng
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Vân Đài vốn là hai làng Việt cổ, đều nằm ở thế đất
cao, sớm có người tụ cư khai phá, lập nghiệp. Các
bậc cao niên còn kể: Cách đây hơn 700 năm, đức
vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) đã sinh hạ được
hai người công chúa tài ba, xinh đẹp, tên là Diệu Từ
Ân và Diệu Từ Dong. Thuở nhỏ, hai bà sống bên
nhau keo sơn, gắn bó, lớn lên đều theo vua cha
tham gia chống giặc ngoại xâm. Sử sách còn ghi,
sau khi được vua cha gả cho vua Chế Mân người
Chăm, Huyền Trân công chúa đã gạt bỏ đau buồn,
ra đi làm dâu xứ người, hy sinh cho đất nước có
thêm châu Ô, châu Lý (vùng đất kéo dài từ Quảng
Bình đến Quảng Nam ngày nay) do vua Chiêm
cống lễ. Vượt qua cửa tử ngày vua Chế Mân băng
hà, được Trần Khắc Chung cứu thoát, công chúa
trở về, được vua cha ban hiệu Diệu Từ Ân công
chúa, ngự tại phủ Tân Cương (nay là thôn Thái
Đường), cùng vua cha lo việc chống Nguyên, đi tới
thắng lợi cuối cùng. Vào ngày Rằm tháng Hai,
công chúa Từ Ân qua đời. Dân làng Thái Đường
cùng các thôn Phúc Đường và Ngọc Đường lập
đền tế lễ bên cạnh Núi Sỏi ven sông Thái Sư (sau
này khi bị phá, dân chúng chuyển lô nhang, bài vị
vào lập đền ở Bến Ngự), lấy ngày này làm ngày lễ
hội tưởng nhớ công ơn bà với các nghi thức tế lễ
uy nghiêm và các tín ngưỡng làm cỗ cá độc đáo.
Trong khi đó, công chúa Trần Ngọc Dong, hiệu
Diệu Từ Dong công chúa, được vua cha giao cho
việc sản xuất lương thực, cung cấp quân lương
phục vụ vua tôi nhà Trần chống giặc. Bằng tài
năng và lòng say mê mở mang vùng đất, khai phá
ruộng đồng trồng lúa, công chúa Diệu Dong đã
khai phá cả một vùng đất rộng lớn Duyên Hà, Tiên
Hưng, đắp đê ngăn lũ, chống nước biển xâm thực
ruộng đồng. Một lần, khi đi vi hành vùng đất có 36
gò nổi lên giữa mênh mang sông nước. Ngẩng
đầu nhìn lên, công chúa thấy ẩn hiện trong quầng
mây ngũ sắc chiếc đài sen huyền diệu, xung
quanh mây trời bao phủ trắng xóa. Nghĩ là điềm
lạ, công chúa truyền cho dân chúng đặt tên vùng
đất này là Vân Đài. Trải qua tháng năm, vùng đất
Vân Đài trở thành nơi đất đai trù phú, dân cư đông
đúc. Ngày 15 tháng Chín âm lịch, công chúa mất
đi, dân chúng trong vùng vô cùng thương tiếc, tôn
là Thánh Mẫu, xây miếu Đường Đài tại mộ - bên
sông Sa Lung cạnh làng (vốn khởi nguồn từ sông
Luộc giáp đất Hưng Yên, chảy đến cống Trà Linh,
huyện Thái Thụy và đổ ra biển), sau đó lại lập đền

giữa làng, hương khói quanh năm. Để tưởng nhớ
và tri ân hai chị em công chúa, dân làng lấy ngày
mất của Thánh Mẫu Diệu Dong để mở hội và dâng
lễ đón dân Thái Đường, nơi thờ công chúa Từ Ân
về dự, xin kết làm chạ em, tỏ lòng giao hiếu ruột
thịt, thề nguyện chung thủy, hai làng không bao
giờ có con cháu lấy nhau. Trải nhiều trăm năm qua,
hàng năm cứ vào dịp Rằm tháng Hai, người dân
Tam Đường làm giỗ Từ Ân Huyền Trân Thánh Mẫu,
người dân Vân Đài lại có đoàn về dâng lễ và ngược
lại, vào Rằm tháng Chín, người dân Vân Đài lại mở
hội lễ, đón chạ chị Tam Đường về tham dự. Mối
tình kết chạ và giao chạ giữa hai làng đó bền vững
cho tới tận ngày nay2.

Cũng bởi vậy, mỹ tục giao chạ, đón đãi nhau về
sau đã được ghi vào tục lệ và hương ước của từng
làng, con cháu các đời nhớ ghi và thực hiện. Trong
sổ chép 18 thể lệ của xã Thái Đường và xã Phú
Đường vào năm Cảnh Hưng thứ 34 (1773) bởi các
quan viên, hương lão của 2 xã/làng này, ở mục lệ
thứ 4 có ghi: “Ngày 15 tháng 2, lệ cũ có thờ cúng ở
miếu Bà Thái hậu triều Trần. Ngày hôm đó, theo lệ
có cuộc giao hảo với xã Vân Đài, huyện Duyên Hà.
Khi “quan viên anh” ở xã ấy tới thăm vào đền ta bái
yết, có biện lễ trà oản để tiếp đãi. Tế xong thì đem
cỗ bàn khoản đãi. Ngày hôm sau cũng như ngày
hôm trước. Tế xong thì giải tán. Đến ngày 15 tháng
9 thì các “quan viên anh” của xã Thái Đường và Phú
Đường theo ngày ấy, đến chùa xã Vân Đài bái yết.
Xã ấy cũng chuẩn bị lễ vật khoản đãi lại y như lễ tiết
tháng 2”3. Trong sổ hương ước của làng Vân Đài (khi
đó thuộc tổng Vị Sỹ, huyện Duyên Hà, tỉnh Hưng
Yên) được chép lại thành văn bản những điều đã
thực hiện từ rất lâu nay, có chữ ký của Lý trưởng và
được Tổng trưởng (?) duyệt y ngày 22 tháng 4 năm
1937, tại Khoản 40 có ghi: “Tháng hai ngày 15 - 16,
lệ giao hảo thời dân xã huynh dịch là 64 người phải
đủ đồ tế phục đến yết tế đền làng Thái Đường”. Và,
ở khoản 38, có ghi: “Tiết tháng Chín vào hội hai
ngày là lệ giao hảo thời ngày 15 - 16 tháng Chín, có
huynh dịch làng Thái Phú Đường là 84 người đủ đồ
tế phục đều đến tế đền đức Thánh Mẫu tại bản xã,
dân xã phải làm lễ cơm canh trà quả oản và cỗ bàn
để yết tế trong hai ngày, rồi khoản đãi huynh dịch
hai làng ấy. Vậy cỗ ấy có hai hạng: Cỗ kép 20 cỗ mỗi
cỗ là 1 con cá trắm đen, lệ là 1 vổ ba và 4 con cá kèm
giò tám đĩa, mỗi đĩa dầy 1 tấc rộng hai tấc rưỡi và
nem chả nữa đáng giá ba đồng hai hào một cỗ;
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Hạng cỗ đơn 22 cỗ mỗi cỗ là 5 con cá chép, giò tám
đĩa và nem chả nữa đáng giá ba đồng một cỗ”4. 

Như vậy, tục kết chạ, giao chạ giữa hai làng Tam
Đường và Vân Đài đã có từ nhiều trăm năm nay, in
dấu trong tập tục, tín ngưỡng và thực hành văn hóa
truyền thống của cộng đồng, được thế hệ các lớp
con cháu kế tiếp nhau tuân thủ, thực hiện.

2. Đến những mỹ tục truyền thống mang giá trị
nhân văn

Đã hàng trăm năm nay, cứ vào dịp Rằm tháng
Hai, dân làng Tam Đường lại tổ chức hội lễ ngày kỵ
công chúa Huyền Trân, để tỏ lòng tri ân công lao
đóng góp của bà với dân với nước. Không khí náo
nhiệt của lễ hội Rằm tháng Giêng như vẫn còn dư
âm trong từng ngõ xóm Tam Đường, đặc biệt lộ rõ
trong ngày chuẩn bị đón chạ em Vân Đài về dự lễ
hội. Bên cạnh các khâu tổ chức nghi thức, lễ nghi
và chuẩn bị địa điểm đón khách, người dân Tam
Đường lại theo nếp cũ lệ làng, dầy công chuẩn bị
cỗ cá thờ và cỗ cá đón chạ em cùng khách hành
hương quanh vùng. Cụ Lê Như Ngân (81 tuổi, người
gốc Thái Đường) kể lại: Trước đây, để làm đúng lệ
làng, mọi việc diễn ra khá cầu kỳ, phức tạp, mang
đậm tính thiêng liêng ngày giao chạ. Riêng việc
nuôi cá, cách ngày chính hội nhiều tháng, làng đã
phải cắt cử các phe, giáp được chọn người nuôi cá.
Căn cứ vào sự gắn tên gọi từng loại cá với các nhân
vật thời Trần được phụng thờ mà chuẩn bị. Chẳng
hạn, Thủy tổ Trần Kinh mang tên cá Kình, Trần Hấp
mang tên cá Trắm, Trần Lý mang tên cá Chép, Trần
Thừa mang tên cá Trôi, Linh từ quốc mẫu Ngọc
Dung mang tên cá Ngừ,... Căn cứ vào số cá của cỗ
đơn và cỗ kép theo lệ định, các giáp được chọn cứ
thế cắt cử phân công người chuẩn bị. Suốt thời gian
chuẩn bị và ngày tế lễ, nghiêm cấm những gia đình
có tang, phụ nữ có kinh hoặc mang bầu tham dự.
Để làm cỗ cá, người Tam Đường chủ yếu chuẩn bị 3
loại cá: cá trắm đen, cá chép và cá trôi (có người kể
là cá mè) với trọng lượng cá trắm dài 12 vổ (chừng
6 - 7 kg, trước đây, có năm lý trưởng và chánh tổng
còn bắt dân đinh phải tìm loại trắm nặng khoảng
10 kg), hai loại cá kia nặng khoảng 4 kg. Với các
mâm cỗ cá đón khách, số lượng cá và kích cỡ luôn
theo quy định cùng số mâm trong lệ làng những
năm trước. Trong quá trình làm cá để dâng lễ, các
giáp đều hết sức cẩn trọng. Nếu cá trắm hoặc cá
chép, trôi khi đưa lên mâm cỗ đơn và cỗ kép mà bị
long vẩy, giáp phụ trách làm cá sẽ bị phạt nặng.

Chính vì thế, mỗi năm giáp nào được đứng ra bắt
cá, làm cá là một thử thách tay nghề cực kỳ khó
khăn. Thông thường, khi bắt cá ở ao về, cá được lau
khô cho sạch, sau đó dùng thanh nứa sắc để mổ
bụng, moi nội tạng ra ngoài và nhồi các loại gia vị
(lá đinh lăng, lá mơ lông, hành củ, muối, hồng xiêm,
lá chuối khô đã rửa sạch) vào trong rồi khâu lại, để
tăng độ thơm và độ béo ngậy. 

Cá thờ khi xưa có ba hình thức chuẩn bị, hoặc là
rán mỡ lợn hoặc là luộc hay hấp trong nồi đồng to
cách thủy. Hiện nay, người dân chọn cách đặt cá
trên mảng tre thưa, đun dầu rán cho sôi rồi múc
từng gáo dội lên thân cá cho đến lúc hết một tuần
hương thì coi là chín. Để cá tránh bong vẩy, nếu
luộc hay hấp cá, người làm thường lấy hai bẹ chuối
tươi ốp hai bên và cuốn lạt cho chặt , đưa vào hấp
chừng một tuần nhang thì đưa ra xếp trên mâm cho
nguội. Với mâm cỗ kép, tầng trên bao gồm một cá
trắm ở giữa, bốn góc đặt bốn cá chép, miệng ngậm
hoa mẫu đơn, đặt quay cùng một hướng trên mâm,
gọi là cỗ gắng. Mâm dưới bao giờ cũng phải đầy đủ
bốn đĩa giò cao 12 khoanh (để kê vừa mâm cỗ
gắng), 4 bát ninh mọc, 4 đĩa giò thủ, 1 bát nấu
măng xương, 1 đĩa xôi, 1 nậm rượu5.

Khi cỗ bàn làm xong, dân Tam Đường chờ đến
đúng chính Ngọ, lập đoàn dẫn kiệu ra cây đa cạnh
đền Trần, phía đầu làng để đón chạ em Vân Đài.
Những năm trước đây, chạ Vân Đài khi lên dự hội lễ
với chạ chị Tam Đường, thường lập đoàn đúng 64
người, ăn mặc quần the, áo lĩnh, bậc cao niên áo
the khăn xếp. Lễ dâng ngoài hai mâm cỗ cá đơn và
kép ra, còn có mâm lễ chay (bao gồm hoa quả, trầu
rượu và vàng hương). Đón chạ em về sân đền, hai
chạ mới cùng tiến hành dâng lễ và tế lễ, sau đó
cùng nhau thụ lộc và hàn huyên giao lưu cho đến
tối và cùng xem hát chèo thâu đêm. Ngày hôm sau,
chạ Vân Đài cử từng nhóm người tỏa đến thăm
những gia đình của Tam Đường có tang trong năm,
thăm và tặng quà các bậc lão thành từng dòng họ.
Đến chiều, chạ chị Tam Đường lại làm lễ và tiễn
chân chạ em trở lại nhà, không quên hẹn dịp giữa
thu, sẽ đến Vân Đài giao chạ và làm lễ đại kỵ công
chúa Ngọc Dong.

Xuyên suốt hai ngày giao chạ bên nhau, người
dân chạ Vân Đài, gặp người dân chạ Tam Đường, với
bất kỳ lứa tuổi nào, đều gọi là anh/chị và xưng em
một cách tự nhiên, trân trọng. Ngược lại, gặp chạ
em Vân Đài, người dân Tam Đường luôn luôn thân
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tình trò chuyện, chiều nhau như anh em ruột thịt
lâu ngày gặp lại. Những thời khắc gặp mặt nhau tại
từng gia đình luôn được thể hiện trong bầu không
khí đoàn kết, ấm cúng và thân thiết. Chính vì vậy,
vào lúc chia tay, dân chúng Tam Đường thường lũ
lượt bịn rịn tiễn chân chạ em ra tận đầu làng, tình
cảm đôi bên quyến luyến và cảm động.

Vân Đài là một làng lớn về dân số (398 hộ gia
đình, gần 2000 nhân khẩu) và đồng đất (thổ cư và
canh tác rộng gần 4 km2). Trước đây, Vân Đài thuộc
diện nhất làng nhất xã, trong tổng Vỵ Sỹ, huyện
Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên, đến năm 1890 thuộc về
Thái Bình. Là một vùng đất cao ven sông Sa Lung,
Vân Đài từ nhiều trăm năm nay đã là nơi tụ cư của
15 dòng họ (Đinh, Trần, Nguyễn, Vũ, Hoàng, Trương,
Bùi,...). Là một làng có đủ các di tích đình, đền, chùa,
miếu, người dân Vân Đài từ thế kỷ thứ VIII đã thờ
đức vua Triệu Quang Phục làm Thành hoàng và đến
thế kỷ XIV, thờ công chúa Ngọc Dong/Ngọc Dung,
em gái của Ngọc Hoa công chúa làm Thánh Mẫu,
những người có công khai phá vùng đất này cho
dân làm ăn sinh sống. Giữa hàng chục làng quanh
vùng đất ven sông Hồng và sông Sa Lung này, Vân
Đài là làng duy nhất có tục kết chạ với làng Tam
Đường, nơi ngự khu lăng mộ vua và hoàng hậu
triều Trần, cách nhau khoảng 15 cây số đường chim

bay. Theo thủ nhang đền thờ Ngọc Dung công chúa
Nguyễn Thị Nga và các ông Bùi Mạnh Hậu, Nguyễn
Xuân Tạc (trong ban quản lý di tích và cán bộ văn
hóa xã Chí Hòa), tục kết chạ và giao chạ giữa Vân
Đài cùng Tam Đường đã có nhiều trăm năm nay, các
thế hệ con cháu nối đời nhau thực hành theo chỉ
giáo trong hương ước của làng, đi lại giao hòa, tuyệt
đối không bao giờ có người lấy nhau hay mâu
thuẫn, xích mích nhau, coi nhau như anh em ruột
thịt. Ngày hội lễ giao chạ lớn nhất trong năm là
ngày giỗ công chúa Ngọc Dung, vào Rằm tháng
Chín Âm lịch. Theo các cụ Trần Đức Xưởng (83 tuổi)
và Nguyễn Văn Xuân (84 tuổi), hai nghệ nhân làm
cỗ cá giỏi nhất của làng, đây là ngày hội lớn nhất
của Vân Đài từ hàng trăm năm nay. Chuẩn bị cho
ngày lễ hội, từ nhiều tháng trước, làng đã họp bàn
và chọn người tìm và nuôi cá phục vụ cho cỗ cá. Có
hai loại cá được chọn là trắm đen và chép đuôi đỏ.
Cá tìm mua về và nuôi phải ấn định sao cho đến
ngày lễ trọng, cá trắm đen phải to khoảng 1 vổ ba
(đo theo chiều từ sống đầu xuống ức, phía dưới
vây), cá chép to khoảng 1 vổ. Người nuôi cá vì thế,
vừa là thành viên trong gia đình không có tang, làm
ăn thuận lợi và kinh tế khá giả, vừa phải có kinh
nghiệm chăm nuôi cá. Thức ăn cho cá phải là cỏ
sạch và bột gạo vê lại. Ao cá tuyệt đối không thải ra
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nước bẩn, không vứt rác xuống ao. Vào ngày chính
hội, ngay từ sáng sớm, hai nghệ nhân làm cá đã đến
nhận cá về làm. Cá được cẩn trọng bắt về, lau khô
và rạch bỏ nội tạng, tránh sao không bị xây sát vẩy.
Từng con cá được lấy tấm nứa bản, sắc cạnh, lùa gia
vị (lá đinh lăng, mơ lông, hành tươi, quả hồng xiêm
lát đội, muối) đầy bụng cho căng. Sau đó, lấy mo
cau đã ngâm nước cho dẻo ép hai bên thân cá,
buộc lại và đưa vào nồi luộc. Sau một tuần hương,
lấy cá ra, để nguội mới mở bẹ mo cau và đặt vào
mâm. Cỗ cá xếp thành một mâm cỗ đơn, một cỗ
kép, đúng như lệ đã ghi ở trên6.

Song hành với thời gian làm cỗ cá, dân làng tổ
chức lễ rước lô nhang từ lăng miếu thờ Ngọc Dung
công chúa tại Đường Đài phía Đông - Bắc làng (ven
sông Sa Lung) và rước nước từ ao đền về thờ. Sát
giờ Ngọ, dân làng cùng nhau ăn vận trang phục sặc
sỡ, nhộn nhịp rước kiệu, múa lân và giong cờ hội ra
phía đầu địa phận của làng để đón chạ Cam Đường
về dự hội lễ. Thời gian trước đấy, đoàn hành lễ của
Tam Đường với 84 người được chọn đã đến chờ sẵn.
Tại điểm gặp nhau, chạ Vân Đài làm các thủ tục mời
trầu, vấn an chạ chị và đón lễ kiệu về đền. Quãng
đường dài hơn cây số trở nên náo nhiệt, chạ em
trân trọng tháp tùng chạ chị về nơi tế lễ. Sau khi đã
tập kết tại đền, ban khánh tiết chạ Vân Đài mới cho
dâng cỗ cá, mời chạ Tam Đường dẫn lối đi đầu vào
ban thờ hành lễ. Đại diện làng Vân Đài trịnh trọng
mời đại diện làng Tam Đường lên làm chủ tế. Chỉ
đến khi chủ tế Tam Đường lễ xong, người Vân Đài
mới tiến hành các nghi thức tế lễ của mình. 

Sau khi thực hiện các nghi thức chính trong ban
thờ, mọi người cùng nhau ra sân đền để tham gia lễ
khai mạc lễ hội do chính quyền xã và Ban Khánh tiết
tổ chức. Kết thúc các nghi thức, đôi bên hai chạ hàn
huyên và cùng nhau hạ lộc cúng tại đình và thụ lộc
vui vẻ. Buổi chiều và sáng hôm sau, người Vân Đài
hướng đạo cho đoàn chạ Tam Đường đi thăm và
phúng viếng các gia đình có tang trong năm, thăm
và tặng quà các bậc cao niên, những gia đình có
hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tinh thần. Đêm
chính hội, người dân Vân Đài tổ chức giao lưu hát
Chèo và Chầu văn giữa các xóm và các thôn lân cận.
Trưa hôm sau, dân làng Vân Đài tổ chức giao lưu liên
hoan ẩm thực với chạ trên và đúng giờ Ngọ, mọi
người lưu luyến, bịn rịn tiễn khách như tiễn người
thân ruột thịt trở lại nhà, kết thúc một kỳ lễ hội giao
chạ đầm ấm và thân thiết.

3. Đôi điều gợi nghĩ từ hội tế giao chạ Vân Đài
Hội giao chạ Vân Đài - Tam Đường dịp Rằm

tháng Chín năm 2013 trôi qua chưa lâu, dư âm như
còn đọng lại trong cảm thức phấn chấn của mọi
dân làng. Nỗi lưu luyến với đoàn khách quý Tam
Đường, những người đã và đang cùng họ coi nhau
thân tình anh em, ruột thịt chắc chưa kịp lắng
xuống thì người dân Vân Đài đã sửa soạn chuẩn bị
cho hành trang ngược đường về thăm chạ chị Tam
Đường dịp Rằm tháng Hai giữa xuân ấm áp. Là một
trong những khách lạ về tham dự hội chạ Vân Đài,
chúng tôi đã trực diện những hình ảnh sống động
về mối quan hệ nhân văn mang bản sắc độc đáo
của người dân vùng thuần nông nghiệp lúa nước,
nơi có nhiều danh nhân lỗi lạc trong tiến trình dựng
nước và giữ nước của lịch sử dân tộc. Từ trong hội lễ
giao chạ thường niên này, không khó để nhận biết
những niềm tin bất diệt của dân làng thông qua các
cung cách thực hành tín ngưỡng dân gian, phụng
thờ người có công với dân với nước. Dù rằng, có
những so lệch với sự thực lịch sử, song, Thánh Mẫu
được tôn vinh là Ngọc Dong/Ngọc Dung công
chúa, trong cảm thức người dân nơi đây, qua nhiều
trăm năm, vẫn là “hằng số lịch sử”, là bậc tiền nhân
đã giúp dân làng có được sự phù trợ thường trực,
được thêm những người anh em nơi Tam Đường
kết nghĩa, góp phần khắc sâu cho con cháu những
bài học chân tình, thiết thực về thế ứng xử nhân văn
giữa con người với con người trong mọi hoàn cảnh
xã hội lâu nay. Bài học cho sự bảo tồn di sản văn hóa
do cộng đồng chung sức, chung trí thực hành ở Vân
Đài là đáng trân trọng và vô giá, cần được phát huy
trong xã hội đương đại.

Tuy nhiên, qua quá trình quan chiêm ngày hành
hội, không khó để nhận ra một số điều cần bổ
khuyết hoặc uốn nắn lại, sao cho hội lễ trong không
gian văn hóa hiện đại, do con người đương đại thực
hành, vẫn giữ được cốt cách của một lễ hội truyền
thống có lịch sử nhiều trăm năm. Trước hết, đó là
hoạt động bài trí để tạo không khí hội. Vào sát ngày
chính hội, dọc các con đường từ quốc lộ vào thôn
và dẫn đến đền; và từ lăng miếu thờ thần chủ của
hội lễ dẫn về đền, người dân chỉ dễ nhận biết một
màu rực đỏ của hồng kỳ, san sát ven đường trong
nét chấm phá lưa thưa của cờ hội. Thêm nữa, vào
chặng rước nước, khi đoàn kiệu rước đã trống rong,
cờ mở với đội múa sư tử dẫn đầu đã tập kết nơi lấy
nước, thì, tiếc thay, chiếc chóe dùng để đựng nước
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“thiêng” lại vẫn còn bỏ quên trong hậu cung đền.
Và đương nhiên, đội quân rước nước về thờ phải
dừng ven sông, đợi người mang chóe thiêng ra
đựng nước! 

Thêm nữa, trong “kịch bản” hội lễ, dễ có cảm
giác như đang theo dõi một cuộc mít tinh báo công
hay mừng công dưới sự chủ trì của các cấp lãnh
đạo chính quyền xã. Người dân chạ chị Tam Đường
với 84 người (được chọn theo con số của lệ làng)
dường như đang ngồi trong không gian không
mấy phù hợp khi phải đứng lên làm lễ chào cờ và
nghe hát Quốc ca (hình thức chỉ thực hiện trong
các hoạt động lễ lạt, mít tinh, kỷ niệm,... của con
người đương đại) cùng cảnh các quan khách tặng
hoa cho đại diện chính quyền và nghe những lời
kính thưa, chúc tụng chính quyền địa phương có
thành tích lãnh đạo dân làng đạt nhiều thành tích
trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Giá như,
sau tiếng trống chiêng khai mạc được điểm nhịp
của người đứng đầu chính quyền địa phương,
người dân chạ Vân Đài cùng quan khách long trọng
đón đoàn đại diện cho chạ Tam Đường vào dâng lễ
và lần lượt quan khách vào đền dâng hương để
khai mạc hội lễ giữa không gian thiêng, thì cốt cách
của một kỳ hội lễ giao chạ sẽ giữ được vẻ đẹp trang
nghiêm, phù hợp với không khí tưởng nhớ, tri ân
vị chủ điện thờ - người được tin/coi là tiền nhân có
công khai phá lập làng, phù hộ độ trì cho dân làng
hai chạ bình yên, phát đạt. Và, từ đây, không khí hội
lễ được thực hành cùng với không gian của những
trò chơi dân gian, tạo nên sức sống hội, vừa náo
nhiệt sôi động, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của
mọi người dân trong ngày đáng ghi nhớ của dân
từ bao đời! Đôi điều gợi nghĩ ở đây, dường như
không chỉ bật ra từ không gian hội lễ truyền thống
giao chạ Vân Đài - Tam Đường, mà còn trùng hợp
với không ít lần gợi nghĩ khi được quan chiêm ở
khá nhiều lễ hội hiện đang diễn ra tại các làng quê
đất Việt những năm gần đây./.

V.T.N
Xem thêm:
1- Bùi Thọ Ty và Nguyễn Đình Giốc, Tên làng xã Thái Bình

qua các đời, Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình, 1986.

2- Truyền thuyết được ghi lại (ngày 12/12/2013) từ lời kể

của cụ Lê Như Ngân (81 tuổi), nghệ nhân làm cỗ cá nổi tiếng

nhiều năm của làng Tam Đường và cụ Đặng Văn Lượng (85

tuổi) làng Vân Đài (ngày 18-10-2013). Riêng cụ Đặng Văn Lượng

còn kể thêm: Công chúa Diệu Dong còn có tên là Trần Diệu

Ngọc Dong, là em gái công chúa Trần Diệu Ngọc Hoa. Do dân

làng thấy mọi người ngày ngày lấy “dong, rêu” về nấu cám nuôi

lợn nên dân làng bèn kiêng kỵ, chuyển tên gọi công chúa Diệu

Ngọc Dong thành Diệu Ngọc Dung cho đến nay. Cũng về gốc

tích của Diệu Dung công chúa, có người lại kể, bà vốn là nữ tỳ

của Huyền Trân công chúa, vì nết na, thông minh, chăm chỉ nên

được Huyền Trân yêu quý và coi như em ruột. Lại có người kể,

bà vốn là con gái Trần Nhân Tông, ngày sinh ra, cạnh nhà bỗng

dưng có vầng hào quang rực sáng, giữa vùng sáng mọc lên cây

phù dung, nên sau đó nhà vua cho đặt tên là Ngọc Dung (!).

Soi vào chính sử, sách vở từ Đại Việt sử ký đến các bộ sử sau này

đều ghi vua Trần Nhân Tông chỉ sinh được một công chúa là

Huyền Trân. Bà sinh năm 1287 và sau khi được giải cứu khỏi đất

Chiêm Thành, bà về đất Tam Đường một thời gian và sau đó

quy y, cùng các đệ tử đến làng Hổ Sơn (thuộc đầu xã Liên Minh,

cạnh núi Gôi, huyện Vụ Bản hiện nay), lập am dưới chân núi Hổ

để tu hành. Bà mất tại đây vào ngày mùng 9 tháng Giêng năm

1340. Thiết nghĩ, câu chuyện về hai chị em ruột công chúa

Huyền Trân được lưu truyền và kể lại trên đây chính là cách

sáng tạo của dân gian để phục vụ mục đích giải thích cho lý do

kết chạ giữa hai làng Thái Đường - Phú Đường (nay gọi là Tam

Đường) và làng Vân Đài (xã Chí Hòa), từ đó hình thành một mỹ

tục độc đáo còn đến ngày nay!

3- Xem: Tài liệu Địa chí Thái Bình, tập V, Nguyễn Quang Ân

và Bùi Công Phượng chủ biên, Nxb. Văn hóa - thông tin, 2009,

tr. 57, bản dịch tục lệ xã Thái Đường và xã Phú Đường (tổng

Đặng Xá, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình) của Ngô Thế Long.

4- Tài liệu hiện lưu tại Ban Quản lý Di tích đền Vân Đài, xã

Chí Hòa. Về cách tính “vổ” theo kiểu đo dân gian, có những

quan niệm khác nhau. Theo ông Nguyễn Xuân Tạc (70 tuổi),

Trưởng ban quản lý di tích đền Vân Đài,1 vổ ở đây là tính theo

độ rộng của lòng bàn tay người lớn. Cá trắm dài 1 vổ ba là lấy

độ dài lòng bàn tay để đo phía dưới mang vây của cá (tương

đương nặng 6 - 7 kg). Theo cụ Lê Như Ngân (81 tuổi), nghệ

nhân làm cỗ cá lâu năm làng Tam Đường thì cho rằng, 1 vổ

chính là độ dầy chiều ngang của nắm tay và khi đo độ dài cá

trắm từ đầu đến chót đuôi phải đủ ít nhất là 12 vổ (cũng nặng

tương đương 6 - 7 kg).

5- Tham khảo thêm: Đặng Hùng (2013), Long Hưng miền

quê huyền thoại, Nxb. Văn hóa - Thông tin, tr. 55.

6- Về cách xếp cá trong mâm cỗ lễ của làng Tam Đường và

làng Vân Đài hiện đang có sự khác nhau. Nếu làng Tam Đường

xếp cá theo dáng đứng, tạo ra thế sống động, như cá đang

uốn mình bơi trong sông nước; thì nghệ nhân cỗ cá Vân Đài lại

đặt cá nằm trên mâm, vô tình làm giảm đi tính sinh động của

cỗ cá. Được hỏi, các nghệ nhân làng Vân Đài cho rằng, từ bao

đời nay, ông cha đã bày cỗ như thế, con cháu đời sau cứ thế

làm theo (!).
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